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Công khai về đất Công khai về nhà

Hiện trạng sử dụng đất đên thời điểm công 
khai (m²)

Giá trị theo sổ kế toàn 
(Nghìn đồng)

Hiện trạng sử dụng nhà đên thời điểm công khai ( lấy 
theo diện tích sàn sử dụng (m²))

Stt Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 
nghiệp

Diện 
tích 
(m²)

Giá trị quyền sử 
dụng đất theo sổ 
kế toán (Nghìn 

đồng)

Trụ 
sở 

làm 
việc

Hoạt động sự nghiệp Sử 
dụng 
khác

Năm 
sử 

dụng

Tổng diện 
tích sàn sử 
dụng(m²)

Nguyên 
giá

Giá trị còn 
lại

Trụ sở 
làm 
việc

Hoạt động sự nghiệp Sử 
dụng 
khác

Không 
kinh 

doanh

Kinh 
doan

h

Cho 
thuê

Liên 
doanh 

liên 
kết

Không 
kinh 

doanh

Kinh 
doan

h

Cho 
thuê

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
hỗn 
hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Đất,4A- Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

7232 108.480.000,00 7.232,00

2 Hệ thống xử lý nước thải (phần xây dựng) : Cụm 
xử lý nước thải|(6x5)m+nhà điều 
hành(4.7x3.75)m2,Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, 
Tỉnh Tiền Giang

2014 17,63 727.668,85 438.313,47 17,63

3 Khối nhà phụ có diện tích XD:1.177,4m2,Phường 
1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

2013 1,18 6.496.125,35 3.637.830,19 1,18

4 Nhà chính gồm 1 hầm, 1 trệt, 6 lầu.(13.395m2),4A 
- Hùng Vương - F1 - TPMT - TG, Phường 1, 
Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

2014 13.395,00 85.204.288,47 51.323.053,76 13.395,00
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Ghi 
chú
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